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Họ và đệm Tên Nam Nữ

Kiến 

thức 

chung

Ngoại 

ngữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

I

1 006 Hoàng Dũng 29/5/1999 Hải Phòng

Chuyên viên thực hiện 

công tác tổ chức bộ máy,

 Phòng Tổ chức bộ máy

Vụ Tổ chức cán bộ 46/60 16/30 78,5 78,5 Đạt

2 029 Vũ Thị Huyền Trang 15/9/1995 Hải Dương

Chuyên viên thực hiện 

công tác tổ chức bộ máy,

 Phòng Tổ chức bộ máy

Vụ Tổ chức cán bộ 48/60 Miễn 71 71 Đạt

3 030 Phùng Đức Trung 12/4/1999 Hưng Yên

Chuyên viên thực hiện 

công tác tổ chức bộ máy,

 Phòng Tổ chức bộ máy

Vụ Tổ chức cán bộ 40/60 24/30 60,5 60,5 Đạt

4 031 Nguyễn Quang Thịnh 20/11/2000 Hải Phòng

Chuyên viên thực hiện tham mưu 

công tác tổ chức bộ máy, 

Phòng Tổ chức cán bộ

Cục Thể dục thể thao 40/60 20/30 51 51 Đạt

5 032 Phạm Đức Hải Đăng 04/12/2002 Hải Phòng

Chuyên viên nghiên cứu, 

tham mưu về tổ chức bộ máy, 

Phòng Tổ chức cán bộ

Cục Du lịch Quốc gia 

Việt Nam
49/60 27/30 77 77 Đạt

II

1 043
Hoàng Đỗ 

Khánh
Linh 10/6/1994 Bắc Ninh Chuyên viên Pháp chế Vụ Pháp chế 44/60 21/30 66,5 66,5 Đạt

2 047
Vũ Hoàng 

Phương
Thảo 26/01/2001 Hải Phòng Chuyên viên pháp chế Vụ Pháp chế 44/60 23/30 60,5 60,5 Đạt

3 054
Nguyễn Thị 

Thùy
Linh 05/10/2000 Thái Bình

Chuyên viên thực hiện công tác 

pháp chế, Văn phòng Cục

Cục Nghệ thuật 

biểu diễn
51/60 26/30 62 62 Đạt

Lĩnh vực Pháp chế

Đối tượng 

ưu tiên
Quê quán

Vị trí đăng ký 

tuyển dụng
Đơn vị dự tuyển

Kết quả 

Vòng 2

Điểm 

ưu tiên

Ngày tháng

 năm sinh

DANH SÁCH
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4 057 Ngô Thị Hải Chiến 01/11/1990 Bắc Giang

Con đẻ 

người hoạt 

động kháng 

chiến nhiễm 

chất độc da 

cam

Chuyên viên thực hiện tham mưu 

công tác pháp chế, Văn phòng Cục
Cục Thể dục thể thao 48/60 19/30 57 5 62 Đạt

5 064 Hà Ngọc Thắng 09/3/2000
Tuyên 

Quang

Chuyên viên thực hiện tham mưu 

công tác pháp chế, Văn phòng Cục
Cục Thể dục thể thao 48/60 17/30 69 69 Đạt

6 068 Nguyễn Thị Thu Trang 17/8/1995 Thanh Hóa
Chuyên viên pháp chế, 

Văn phòng Cục

Cục Du lịch Quốc gia 

Việt Nam
41/60 20/30 59,5 59,5 Đạt

III

1 069 Tạ Minh Anh 23/8/1999 Hà Nội

Chuyên viên thực hiện công việc: 

Mục tiêu phát triển văn hóa,

 xây dựng dự án, đề tài 

nghiên cứu khoa học

Vụ Văn hóa dân tộc 50/60 28/30 55 55 Đạt

2 071 Nguyễn Ngọc Anh 30/9/1999 Hưng Yên

Chuyên viên hướng dẫn triển khai, 

thực hiện các văn bản lĩnh vực 

Nhiếp ảnh, Phòng Nhiếp ảnh

Cục Mỹ thuật, Nhiếp 

ảnh và Triển lãm
42/60 25/30 86 86 Đạt

3 076 Trần Nhân Quyền 20/6/1980 Thanh Hóa
Con thương 

binh

Chuyên viên thực hiện các hoạt 

động chuyên môn, nghiệp vụ lĩnh 

vực Nhiếp ảnh, Phòng Nhiếp ảnh

Cục Mỹ thuật, Nhiếp 

ảnh và Triển lãm
34/60 20/30 58 5 63 Đạt

4 079 Nguyễn Khánh Linh 07/3/1994 Hưng Yên

Chuyên viên hướng dẫn triển khai, 

thực hiện cácvăn bản lĩnh vực

 Mỹ thuật, Phòng Mỹ thuật

Cục Mỹ thuật, Nhiếp 

ảnh và Triển lãm
32/60 18/30 57,5 57,5 Đạt

5 080 Vương Duy Kiên 28/11/1985 Hà Nội

Chuyên viên thực hiện các hoạt 

động chuyên môn, nghiệp vụ lĩnh 

vực Mỹ thuật, Phòng Mỹ thuật

Cục Mỹ thuật, Nhiếp 

ảnh và Triển lãm
45/60 21/30 76 76 Đạt

6 084 Nguyễn Ngọc Anh 25/12/1998 Bắc Ninh
Chuyên viên quản lý hoạt động phổ 

biến phim, Phòng Phổ biến phim
Cục Điện ảnh 48/60 Miễn 54 54 Đạt

7 086 Nguyễn Thị Thu Hường 22/7/1985 Lạng Sơn Dân tộc Tày

Chuyên viên thực hiện công việc 

tham mưu trong công tác quản lý 

nhà nước, hướng dẫn và tổ chức các 

sự kiện, ngày lễ, kỷ niệm phục vụ 

nhiệm vụ chính trị; Dàn dựng, huấn 

luyện, biên đạo Múa, Phòng Quản 

lý hoạt động nghiệp vụ

Cục Văn hóa cơ sở 46/60 15/30 71 5 76 Đạt

Lĩnh vực Văn hóa
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8 087 Đinh Đức Long 24/10/2000 Hà Nội

Chuyên viên Quản lý 

công nghệ thông tin, Phòng Đăng 

ký quyền tác giả, quyền liên quan

Cục Bản quyền tác giả 34/60 21/30 73 73 Đạt

9 088
Nguyễn Lê 

Minh
Châu 21/4/2000 Thanh Hóa

Chuyên viên thực hiện công tác 

nghiên cứu khoa học, bảo tồn các 

giá trị văn hóa dân tộc (văn hóa vật 

thể và văn hóa phi vật thể), Ban 

Nghiệp vụ Văn hóa dân tộc

BQL Làng Văn hóa - 

Du lịch các dân tộc 

Việt Nam

40/60 19/30 68 68 Đạt

10 089 Hoàng Nguyệt Anh 24/12/1992 Hà Nội

Chuyên viên thực hiện công tác 

thông tin, tuyên truyền, xây dựng cơ 

sở dữ liệu về văn hóa dân tộc, 

Ban Nghiệp vụ Văn hóa dân tộc

BQL Làng Văn hóa - 

Du lịch các dân tộc 

Việt Nam

48/60 27/30 56 56 Đạt

IV

1 091 Vũ Khánh Linh 01/12/1997 Bắc Giang

Chuyên viên thực hiện công tác 

truyền thông, Phòng Tổng hợp, 

Tuyên truyền

Văn phòng Bộ 38/60 Miễn 72 72 Đạt

2 094
Nguyễn Trịnh 

Quý
Trâm 09/9/1993 Thanh Hóa

Chuyên viên thực hiện công tác 

tổng hợp, Phòng Thư ký - Biên tập
Văn phòng Bộ 38/60 18/30 70,5 70,5 Đạt

3 095 Đỗ Tuấn Hoàng 22/12/1999 Ninh Bình

Chuyên viên thực hiện công tác 

hành chính - văn phòng, 

Phòng Hành chính

Văn phòng Bộ 44/60 22/30 64 64 Đạt

4 099 Thái Đức Thiện 25/7/1998 Quảng Trị

Chuyên viên thực hiện 

công việc tổng hợp, Phòng 

Tổng hợp - Tiếp công dân

Thanh tra Bộ 40/60 Miễn 56 56 Đạt

5 100 Nguyễn Linh Chi 01/9/1990 Nghệ An

Chuyên viên thực hiện, theo dõi 

mảng tổng hợp truyền thông, báo 

chí, hợp tác quốc tế về mỹ thuật, 

nhiếp ảnh và triển lãm,

 Phòng Nhiếp ảnh

Cục Mỹ thuật, Nhiếp 

ảnh và Triển lãm
39/60 20/30 60 60 Đạt

6 101 Trịnh Thị Ngọc Quỳnh 24/7/2001 Vĩnh Phúc

Chuyên viên thực hiện công tác

 lĩnh vực truyền thông, 

Phòng Văn học

Cục Nghệ thuật 

biểu diễn
32/60 29/30 54 54 Đạt

7 103 Nông Mai Hà 27/3/1997 Cao Bằng Dân tộc Tày
Chuyên viên tổng hợp, 

Văn phòng Cục

Cục Thể dục 

thể thao
40/60 25/30 69 5 74 Đạt

8 104 Nguyễn Minh Lý 01/10/1995 Hà Nội
Chuyên viên tổng hợp, 

Văn phòng Cục

Cục Thể dục 

thể thao
46/60 18/30 69 69 Đạt

9 109
Nguyễn Thị 

Ngọc
Trâm 08/12/1992 Khánh Hòa

Chuyên viên tổng hợp,

 Văn phòng Cục

Cục Du lịch Quốc gia 

Việt Nam
47/60 Miễn 74 74 Đạt

Lĩnh vực Văn phòng
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10 111 Bùi Bảo Hà 16/6/1997 Phú Thọ
Chuyên viên truyền thông, 

Văn phòng Cục

Cục Du lịch Quốc gia 

Việt Nam
34/60 Miễn 76 76 Đạt

11 117 Nguyễn Văn Thiên 17/8/1997 Hải Dương
Chuyên viên hành chính, 

Văn phòng Cục

Cục Du lịch Quốc gia 

Việt Nam
43/60 23/30 66 66 Đạt

V

1 121 Nguyễn Hồng Ngọc 02/9/1993 Hà Nội Kế toán viên, Văn phòng Cục Cục Điện ảnh 40/60 20/30 84 84 Đạt

2 125 Hoàng Thu Trang 04/11/1994 Phú Thọ
Chuyên viên quản lý Kinh tế

 (Kế hoạch), Phòng Nghệ thuật
Cục Điện ảnh 37/60 22/30 70 70 Đạt

3 126 An Trần Kiên 10/02/1999 Hà Nam Kế toán viên, Văn phòng Cục Cục Văn hóa cơ sở 44/60 24/30 70,5 70,5 Đạt

4 129 Nguyễn Nam Phương 05/5/1996 Ninh Bình
Chuyên viên - Thủ quỹ,

 Văn phòng Cục
Cục Văn hóa cơ sở 31/60 17/30 81 81 Đạt

5 131 Trịnh Đăng Vũ 12/9/2001 Thanh Hóa Kế toán viên, Văn phòng Cục Cục Thể dục thể thao 35/60 26/30 60,5 60,5 Đạt

6 139
Nguyễn Danh 

Hoàng
Lân 07/9/2000 Bắc Ninh

Chuyên viên thực hiện tham mưu 

công tác quản lý kinh tế, ngân sách, 

Phòng Kế hoạch, Tài chính

Cục Thể dục thể thao 34/60 23/30 63,5 63,5 Đạt

7 140 Đỗ Thị Bích Loan 20/6/1979 Hưng Yên

Chuyên viên thực hiện tham mưu 

công tác quản lý kinh tế, ngân sách, 

Phòng Kế hoạch, Tài chính

Cục Thể dục thể thao 48/60 24/30 77 77 Đạt

8 142 Hoàng Quốc Trung 11/10/1996 Nam Định

Con của 

người nhiễm 

chất độc hóa 

học

Chuyên viên thực hiện tham mưu 

công tác quản lý kinh tế, ngân sách, 

Phòng Kế hoạch, Tài chính

Cục Thể dục thể thao 47/60 17/30 85 5 90 Đạt

9 145 Nguyễn Khánh Ly 30/10/1999 Hà Nội

Chuyên viên nghiên cứu, tham mưu 

về quản lý chiến lược, quy hoạch, 

kế hoạch phát triển du lịch, Phòng 

Kế hoạch,Tài chính

Cục Du lịch Quốc gia 

Việt Nam
36/60 Miễn 54,5 54,5 Đạt

10 146 Trần Mạnh Huy 15/6/2001 Bắc Ninh

Chuyên viên nghiên cứu, tham mưu 

về thống kê du lịch; đầu tư xây 

dựng, Phòng Kế hoạch, Tài chính

Cục Du lịch Quốc gia 

Việt Nam
43/60 21/30 64,5 64,5 Đạt

VI

1 153
Đinh Hồng 

Phương
Linh 28/9/1999 Quảng Ngãi

Chuyên viên khu vực, Phòng 

Châu  Âu, Châu Mỹ, Châu Phi và 

các tổ chức quốc tế

Cục Hợp tác quốc tế 37/60 Miễn 77 77 Đạt

2 163
Trương Nguyễn 

Thái
Dương 08/4/1994 Nghệ An

Chuyên viên khu vực, Phòng

 Châu Á - Thái Bình Dương 
Cục Hợp tác quốc tế 40/60 24/30 71 71 Đạt

Lĩnh vực Kế hoạch, tài chính

Lĩnh vực Hợp tác quốc tế
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3 171
Nguyễn Thị 

Phương
Hoa 25/11/1991 Hà Nội

Chuyên viên phụ trách hợp tác đa 

phương Mê Công-Sông Hằng 

(MLC), Ba quốc gia một điểm đến 

(CLV), Bốn quốc gia một điểm đến 

(CLMV), ACMECS; Hợp tác song 

phương với thị trường Trung Quốc, 

Hồng Công, Đài Loan, Ma Cao; 

Công tác báo cáo tổng hợp, Phòng 

Quan hệ quốc tế

Cục Du lịch Quốc gia 

Việt Nam
41/60 Miễn 70 70 Đạt

4 181 Nguyễn Bảo Trung 19/12/1997 Quảng Trị

Chuyên viên phụ trách công tác hội 

nhập kinh tế quốc tế, Hợp tác Diễn 

đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái 

Bình Dương (APEC), Hiệp hội Du 

lịch Châu Á-Thái Bình Dương 

(PATA); Hợp tác song phương với 

các nước Châu Đại Dương, châu 

Mỹ; Chính sách thị thực, Phòng 

Quan hệ quốc tế

Cục Du lịch Quốc gia 

Việt Nam
33/60 Miễn 72 72 Đạt

VII

1 184 Chu Thị Thanh Bình 31/10/1988 Thái Bình
Chuyên viên quản lý lữ hành, 

Phòng Quản lý lữ hành

Cục Du lịch Quốc gia 

Việt Nam
48/60 28/30 62 62 Đạt

2 198 Nguyễn Phúc Tường 03/3/2001 Hà Nội

Chuyên viên thực hiện công việc 

quản lý lưu trú du lịch, 

Phòng Quản lý lưu trú du lịch

Cục Du lịch Quốc gia 

Việt Nam
31/60 Miễn 88 88 Đạt

3 200 Vũ Việt Chinh 02/7/1999 Thái Bình

Chuyên viên quản lý xúc tiến du 

lịch (xây dựng chính sách về xúc 

tiến du lịch, kế hoạch, định hướng 

phát triển sản phẩm du lịch, phát 

triển thương hiệu du lịch), 

Phòng Quản lý xúc tiến du lịch

Cục Du lịch Quốc gia 

Việt Nam
44/60 21/30 80 80 Đạt

4 208 Lục Thị Vân Thu 24/8/1994 Nam Định

Chuyên viên quản lý xúc tiến du 

lịch (xây dựng chính sách về xúc 

tiến du lịch, kế hoạch, định hướng 

phát triển sản phẩm du lịch, phát 

triển thương hiệu du lịch), 

Phòng Quản lý xúc tiến du lịch

Cục Du lịch Quốc gia 

Việt Nam
32/60 Miễn 88 88 Đạt

Lĩnh vực Du lịch
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5 210 Nguyễn Nhật Thủy 13/01/2001 Bắc Giang

Chuyên viên quản lý xúc tiến du 

lịch (xây dựng chính sách về xúc 

tiến du lịch, kế hoạch, định hướng 

phát triển sản phẩm du lịch, phát 

triển thương hiệu du lịch), 

Phòng Quản lý xúc tiến du lịch

Cục Du lịch Quốc gia 

Việt Nam
41/60 19/30 83 83 Đạt

VIII

1 214 Bùi Thế An 24/12/2001 Hải Dương

Chuyên viên thực hiện công tác

 chế độ chính sách, 

Phòng Chế độ chính sách

Vụ Tổ chức cán bộ 34/60 21/30 67 67 Đạt

2 217 Phạm Quốc Khánh 01/9/1997 Quảng Ninh

Chuyên viên thực hiện công tác

 chế độ chính sách, 

Phòng Chế độ chính sách

Vụ Tổ chức cán bộ 36/60 16/30 73 73 Đạt

3 221
Nguyễn Thị 

Thanh
Hường 06/02/1980 Hà Nội

Chuyên viên thực hiện tham mưu 

công tác chế độ chính sách, 

Phòng Tổ chức cán bộ

Cục Thể dục thể thao 37/60 Miễn 65 65 Đạt

4 222 Trần Anh Dũng 13/12/1999 Hà Nam

Chuyên viên nghiên cứu, tham mưu 

về công tác cán bộ, 

Phòng Tổ chức cán bộ

Cục Du lịch Quốc gia 

Việt Nam
39/60 26/30 58,5 58,5 Đạt

5 226
Hoàng Đức 

Hồng
Phong 09/01/1999 Hà Nội

Chuyên viên thực hiện công tác cán 

bộ, công tác chế độ chính sách, Ban 

Tổ chức cán bộ

BQL Làng Văn hóa - 

Du lịch các dân tộc 

Việt Nam

33/60 23/30 68 68 Đạt

IX

1 229
Hoàng Thị 

Huyền
Trang 15/02/1990 Lạng Sơn Văn thư viên, Văn phòng Cục

Cục Du lịch Quốc gia 

Việt Nam
46/60 Miễn 52 52 Đạt

X

1 230 Nguyễn Thanh Tùng 06/3/1986 Quảng Bình
Con thương 

binh

Chuyên viên về quản lý 

thể thao thành tích cao và thể thao 

chuyên nghiệp, Phòng Thể thao 

thành tích cao I

Cục Thể dục thể thao 34/60 23/30 75 5 80 Đạt

2 233 Tống Quang Trung 05/12/1989 Ninh Bình

Chuyên viên về quản lý

 thể thao thành tích cao và thể thao 

chuyên nghiệp, Phòng Thể thao 

thành tích cao II

Cục Thể dục thể thao 37/60 21/30 89 89 Đạt

Lĩnh vực Quản lý nguồn nhân lực

Lĩnh vực Văn thư, lưu trữ

Lĩnh vực Thể dục thể thao
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